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STT Tên Trường TP Tỉnh Loại Trường CES 

* Alberta Education Edmonton Alberta Chính Phủ Alberta   

1 Algonquin College Ottawa Ontario Cao Đẳng 1 

2 Assiniboine Community College Brandon Manitoba Cao Đẳng 1 

3 Battle River School Division Camrose Alberta Tiểu Học/Trung Học   

4 Birmingham International 
Collegiate of Canada Toronto Ontario Tiểu Học/Trung Học   

5 Bodwell High School North 
Vancouver British Columbia Tiểu Học/Trung Học   

6 Bronte College Mississauga Ontario Tiểu Học/Trung Học   

7 Brookes Shawnigan Lake Shawnigan 
Lake British Columbia Tiểu Học/Trung Học   

8 Burnaby School District Burnaby British Columbia Tiểu Học/Trung Học   

9 Calgary Board of Education Calgary Alberta Tiểu Học/Trung Học   

10 Cambrian College Sudbury Ontario Cao Đẳng 1 

11 Cape Breton University & 
International Centre for EAP Sydney Nova Scotia Đại Học   

12 Columbia College Vancouver British Columbia Trung Học/Chuyển 
Tiếp Đại Học 

  

13 Concordia University Montréal Quebec Đại Học   

14 Conestoga College Kitchener Ontario Cao Đẳng 1 

15 Cowichan Valley School District Duncan British Columbia Tiểu Học/Trung Học   



16 Centennial College Toronto Ontario Cao Đẳng 1 

17 College of New Caledonia Prince 
George British Columbia Cao Đẳng 1 

18 Columbia International College Hamilton Ontario Tiểu Học/Trung Học   

19 Delta School District Delta British Columbia Tiểu Học/Trung Học   

20 Douglas College New 
Westminster  British Columbia Cao Đẳng 1 

21 Durham College Oshawa Ontario Cao Đẳng 1 

22 Edmonton Catholic Schools Edmonton Alberta Tiểu Học/Trung Học   

23 Fanshawe College London Ontario Cao Đẳng 1 

24 Fieldstone King's College 
School Toronto Ontario Tiểu Học/Trung Học   

25 Fleming College of Applied Arts 
and Technology Peterborough Ontario Cao Đẳng 1 

26 
Fraser International College & 
International College of 
Manitoba 

Burnaby & 
Winnipeg 

British Columbia & 
Manitoba Chuyển Tiếp Đại Học   

27 Fredericton Christian Academy Fredericton New Brunswick Tiểu Học/Trung Học   

28 George Brown College Toronto Ontario Cao Đẳng 1 

29 Glenlyon Norfolk School Victoria British Columbia Tiểu Học/Trung Học   



30 Golden Hills School Division 
Strathmore 

Alberta Tiểu Học/Trung Học   

31 Humber College 
Toronto 

Ontario Cao Đẳng 1 

32 J. Addison School 
Markham 

Ontario Tiểu Học/Trung Học   

33 Langara College 

Vancouver 

British Columbia Cao Đẳng 1 

34 Langley School District Langley British Columbia Tiểu Học/Trung Học   

35 Lester B. Pearson School Board Dorval Quebec Tiểu Học/Trung Học   

36 Lethbridge School District Lethbridge Alberta Tiểu Học/Trung Học   

37 Loyalist College Belleville Ontario Cao Đẳng   

38 MacEwan University Edmonton Alberta Đại Học   

39 Marine Institute of Memorial 
University St. John's New Foundland Cao Đẳng 1 

40 Medicine Hat College Medicine Hat Alberta Cao Đẳng 1 

41 Mohawk College Hamilton Ontario Cao Đẳng 1 

42 Mount Royal University Calgary Alberta Đại Học   

43 New Brunswick Community 
College 

Fredericton New Brunswick Cao Đẳng 
1 

44 New York Institute of 
Technology, Vancouver Campus 

Vancouver British Columbia Cao Đẳng 

  

45 Niagara College Canada Welland Ontario Cao Đẳng 1 



46 Northern Lights College Dawson 
Creek British Columbia Cao Đẳng 1 

47 Ottawa-Carleton District School 
Board Ottawa Ontario Tiểu Học/Trung Học   

48 Palliser Regional Schools Lethbridge Alberta Tiểu Học/Trung Học   

49 Peel District School Board Mississauga Ontario Tiểu Học/Trung Học   

50 Red River College Winnipeg Manitoba Cao Đẳng 1 

51 Saskatchewan Polytechnic Saskatoon Saskatchewan Cao Đẳng 1 

52 Seneca College Toronto Ontario Cao Đẳng 1 

53 

Sheridan College Mississauga Ontario Cao Đẳng   

ILAC Toronto Ontario Ngôn Ngữ   

54 Southern Alberta Institute of 
Technology Calgary Alberta Cao Đẳng 1 

55 Sprott Shaw College Vancouver British Columbia Cao Đẳng   

56 St. Thomas University Fredericton New Brunswick Đại Học   

57 
Study in Nova Scotia - Saint 
Mary's University and Dalhousie 
University 

Halifax Nova Scotia Đại Học   

58 Sudbury Catholic District School 
Board Sudbury Ontario Tiểu Học/Trung Học   

59 Surrey Schools Surrey British Columbia Tiểu Học/Trung Học   

60 The Great Lakes College of 
Toronto Toronto Ontario Tiểu Học/Trung Học   



61 Thompson Rivers University Kamloops British Columbia Đại Học   

62 University of Lethbridge Lethbridge Alberta Đại Học   

63 University of New Brunswick Fredericton New Brunswick Đại Học   

64 University of Ontario Institute of 
Technology Oshawa Ontario Đại Học   

65 University of Regina Regina Saskatchewan Đại Học   

66 University of Saskatchewan Saskatoon Saskatchewan Đại Học   

67 Upper Canada District School 
Board Brockville Ontario Tiểu Học/Trung Học   

68 Vancouver Community College Vancouver British Columbia Cao Đẳng   

69 Vancouver Island University Nanaimo British Columbia Đại Học 1 

70 YMCA International Language 
School 

Montréal Quebec Ngôn Ngữ 

  

71 York Region District School 
Board Richmond 

Hill Ontario Tiểu Học/Trung Học 

  

 

 


